
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 7 ngõ 97,  phố Đại Linh , Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

21/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ THUẾ HẢI QUAN 

0110761134

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực Hải quan, 
Thuế, Tài chính.
- Đào tạo, huấn luyện các kỹ năng làm việc trong các lĩnh vực 
Hải quan, thuế, tài chính.
- Đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sinh tồn, 
các kỹ năng làm việc và các kỹ năng khác.
- Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng 
Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung Quốc và các ngoại 
ngữ khác.
- Trung tâm gia sư.

8559(Chính)

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn giáo dục.
- Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục.

8560

3. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với 
doanh nghiệp và các tổ chức khác, các dịch vụ cộng đồng trong 
vấn đề quản lý.

7020

4. Dịch vụ điều tra 8030

5. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm 6622

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ THUẾ 
HẢI QUAN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CUSTOMS TAX SERVICES AND 
TRAINING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0369691286
Email: daotaothuehaiquan@gmail.com

Fax:
Website:
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8. Dịch vụ ăn uống khác 5629

9. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

10. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

11. Cơ sở lưu trú khác 5590

12. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

19. Bán buôn tổng hợp 4690

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

22. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

23. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

28. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

29. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

33. Đại lý du lịch 7911

34. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

35. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng 8291

37. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản)

5210
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100.000.000 VNĐ

38. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa phương thức 
(trừ đường hàng không); dịch vụ logistics (trừ đường hàng 
không); đại lý môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải. dịch vụ đại 
lý tàu biển; hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ 
cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải và các dịch vụ 
hàng hải khác (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động 
liên quan đến vận tải hàng không) đại lý vận chuyển hàng hóa.

5229

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh)

8299

40. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

41. Cho thuê xe có động cơ 7710

42. Dịch vụ đóng gói 8292

43. Bốc xếp hàng hóa 5224

44. In ấn 1811

45. Dịch vụ liên quan đến in 1812

46. Sao chép bản ghi các loại 1820

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 026086003436

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đội 6, Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Đội 6, Thị Trấn Thổ Tang, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

ĐỖ VĂN LÊ         Nam
26/05/1986 Kinh Việt Nam

10/10/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       022179006168
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 18 Ngách 21/1333 Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 18 Ngách 21/1333 Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU THỊ THẢO            Nữ

27/09/1979 Kinh Việt Nam

16/01/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã  
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 22/06/2024 đến ngày 22/07/2024


